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SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT 
 

Số:       /TTKSBT-DVTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2024 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu hiệu chuẩn, kiểm định trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh 

E-mail: ttksbtsoytebn@gmail.com 

Số điện thoại: 02223.896.744. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Nguyễn Thị Trang- Khoa Dược VTYT 

Số điện thoại: 0326.035.860; 02222.200.899 

E-mail:kdvtyt.cdcbacninh2024@gmail.com  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh 

bằng văn bản giấy có ký và đóng dấu (đính kèm mẫu bảng báo giá). 

- Nhận qua email: Bản scan PDF có ký và đóng dấu về địa chỉ email 

ttksbtsoytebn@gmail.com  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2024 đến trước 

17h ngày 11 tháng 11 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 

11 năm 2024  

II. Nội dung yêu cầu báo giá  
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Trang thiết bị cần thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định như sau: 

STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 

Khối 

lượng  

Đơn vị 

tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Bộ máy đo pH để bàn Hiệu chuẩn 1 Cái TTKSBT  

2 Bộ quả cân chuẩn (E2: 24 

tháng, F1: 12 tháng) 
Hiệu chuẩn 1 Cái 

TTKSBT  

3 Máy đo tốc độ gió (Máy đo 

vi khí hậu) 
Kiểm định 1 Cái 

TTKSBT  

4 Máy đo tốc độ gió Testo 425 Kiểm định 1 Cái TTKSBT  

5 Máy đo ánh sáng testo 545 Kiểm định 1 Cái TTKSBT  

6 Máy đo vi khí hậu VT 210 Kiểm định 1 Cái TTKSBT  

7 Máy lấy mẫu bụi casela-

ADB (Máy đo trọng lượng 

bụi) 

Kiểm định 1 Cái 

TTKSBT  

8 
Máy đo bức xạ nhiệt 

Kiểm định 

 
1 Cái 

TTKSBT  

9 
Máy đo bức xạ tử ngoại 

Kiểm định 

 
1 Cái 

TTKSBT  

10 Máy đo ồn có phân tích dải 

tần CEL-63X 
Kiểm định 1 Cái 

TTKSBT  

11 
Máy đo ồn casella cell 450 Kiểm định 1 Cái 

TTKSBT  

12 Máy đo liều tiếng ồn cá 

nhân dBadge2 Plus 
Kiểm định 2 Cái 

TTKSBT  

13 
Máy đo rung PCE VT 2700 

Kiểm định 

 
1 Cái 

TTKSBT  

14 Máy đo bụi điện tử cầm tay 

CEL-712 Microdust Pro 

Kiểm định 

 
1 Cái 

TTKSBT  

15 Máy đo CO2 cầm tay hồng 

ngoại Testo 535 

Kiểm định 

 
1 Cái 

TTKSBT  

16 
Máy đo khí độc đa chỉ tiêu 

Kiểm định 

 
1 Cái 

TTKSBT  

17 Máy đo hơi khí độc MX6 - 

iBrid (3 chỉ tiêu SO2, NO2, 

CO) 

Kiểm định 

 
1 Cái 

TTKSBT  

18 Máy lấy mẫu hơi khí độc 

Drager 

Kiểm định 

 
1 Cái 

TTKSBT  

19 Máy đo phóng xạ Inspector 

EXP 

Kiểm định 

 
1 Cái 

TTKSBT  

20 
Máy đo phóng xạ 

Kiểm định 

 
1 Cái 

TTKSBT  
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21 Máy đo điện từ trường tần 

số thấp HI-3604 

Kiểm định 

 
1 Cái 

TTKSBT  

22 Máy đo điện từ trường dòng 

điện công nghiệp FDI 

Kiểm định 

 
1 Cái 

TTKSBT  

23 Máy đo điện từ trường tần 

số cao CA 43 

Kiểm định 

 
1 Cái 

TTKSBT  

24 Máy đo độ ồn có phân tách 

giải tần 
Hiệu chuẩn 1 Cái 

TTKSBT  

25 Lò nung Hiệu chuẩn 1 Cái TTKSBT  

26 
Cân phân tích Metler 

Kiểm định 

 
1 Cái 

TTKSBT  

27 Cân phân tích điện tử 

sartorius 

Kiểm định 

 
1 Cái 

TTKSBT  

28 Máy chuẩn độ điện thế đa 

năng 
Hiệu chuẩn 1 Cái 

TTKSBT  

29 Bộ máy kiểm tra nhiệt lò 

nung  
Hiệu chuẩn 1 Cái 

TTKSBT  

30 
Máy đo độ tan rã (loại 1 giỏ) Hiệu chuẩn 1 Cái 

TTKSBT  

31 Máy thử độ tan rã của thuốc 

viên 
Hiệu chuẩn 1 Cái 

TTKSBT  

32 Máy quang phổ tử ngoại khả 

kiến 
Kiểm định 1 Cái 

TTKSBT  

33 
 Nhiệt ẩm kế  Hiệu chuẩn 5 Cái 

TTKSBT  

34 
 Bộ quả cân chuẩn F1   Kiểm định 1 Cái 

TTKSBT  

35 
Tủ ấm CO2 

Hiệu chuẩn 

 
1 Cái 

TTKSBT  

Trung tâm kiểm soát bệnh tật xin chân thành cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Cấp Uỷ - Ban Giám đốc (b/c) 

- Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh, SYT, CDC; 

- Các khoa/phòng(p/h); 

- Lưu: VT, DVTYT, GDTTSK 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Xuân 
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12Mẫu báo giá 

Gói thầu cung cấp dịch vụ 

 kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong 

một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá 

cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế. 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1       

2       

...       

Tổng cộng:   

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2024  

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 

bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.      

                 

  ….., ngày…. tháng….năm 2024 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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